	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      	


MA TRẬN 
Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kì II
Môn Tin học - Lớp 5
Năm học 2023 - 2024

	     1. Ma trận nội dung:
	Chủ đề
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỉ lệ %

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chủ đề : Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	3
	
	
	4
	40%

	Chủ đề : Thế giới Logo
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,5
	
	1
	
	
	3
	6
	60%

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	
	1
	1
	
	1
	8
	

	
	Số điểm
	1
	
	2
	
	1
	3
	
	3
	10
	100%

	
	Tỉ lệ %
	10%
	
	20%
	40%
	30%
	100%


Tương quan giữa lí thuyết và thực hành
	
	Số câu
	Điểm
	Tỉ lệ

	Lí thuyết (10')
	6
	4
	40%

	Thực hành (25')
	2
	6
	60%



2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:
	Chủ đề
	Số câu 
và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	[bookmark: _GoBack]Chủ đề : Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	
	Câu số
	2
	5
	7
	
	

	Chủ đề 3: Thế giới Logo
	Số câu
	1
	2
	1
	1
	5

	
	Câu số
	1
	4,6
	3
	8
	

	Tổng
	Số câu
	2
	3
	2
	1
	8

	
	Số điểm
	1
	2
	4
	3
	10

	
	Tỉ lệ %
	10%
	20%
	40%
	30
	100%



	TM. BAN GIÁM HIỆU


	TỔ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Bình









	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	
    Ngày kiểm tra: ………………...….


  
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II - MÔN: TIN HỌC - LỚP 5
Năm học 2023-2024
     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….
	Điểm
Lý thuyết :…...…..
Thực hành :…...…
Tổng điểm :…...…
	Nhận xét của giáo viên
...........................................
...........................................
...........................................
	GV coi KT
(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT
(Kí, ghi rõ họ tên)


 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
I. LÝ THUYẾT (4 điểm) (Kiểm tra trong 10 phút)
Câu 1 (0,5 đ): Để nhấc bút, sau đó di chuyển con rùa tiến 100 bước em sử dụng lệnh nào?
A. pu fd 100                  B. fd 100 pu                  C. CS fd 100                D. pd fd 100
Câu 2 (0,5 đ): Viết tiếp câu trả lời vào chỗ chấm (…)
Trong phần mềm trình chiếu, để lưu bài vào thư mục, em làm theo các bước như sau: …………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………..…………………………..
Câu 3 (1 điểm): Điền số vào đúng chỗ chấm (…) để vẽ các hình theo mẫu
[image: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học]
Câu 4 (0,75đ): Đúng viết Đ, sai viết S vào ô trống
Câu lệnh nào dưới đây dùng để tạo thủ tục Bông tuyết trong Logo?
A. edit “bôngtuyết                                                          B. edit “bong tuyet
C. edit “bongtuyet                                                          D. edit ‘bongtuyet
Câu 5 (0,5đ): Viết tiếp câu trả lời vào chỗ chấm (…)
Em hãy nêu các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu?
Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu: …….…………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Câu 6 (0,75đ): Để vẽ hình ngũ giác có độ dài cạnh là 100 bước chân của rùa em sử dụng lệnh nào sau đây:
A. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]                                 B. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]
C. REPEAT 5 [FD 100 RT 72]                                 D. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

II. THỰC HÀNH (6 điểm) (Kiểm tra trong 25 phút, kiểm tra theo TKB)
_________________________________

























B. THỰC HÀNH: (6 điểm)
Câu 7: (: (3đ) Tạo bài trình chiếu
a) Gồm 2 trang theo mẫu
[image: Ảnh có chứa văn bản, thiết kế đồ họa, áp phích, Đồ họa

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa cờ, Đồ họa, Phông chữ, màu đỏ

Mô tả được tạo tự động]
b) (1đ) Lưu bài trình chiếu vào thư mục với tên là bkthk2.pptx vào thư mục cá nhân trên ổ D, E  
Câu 8: (3đ) Sử dụng phần mềm MS Logo mà em đã học vẽ được hình sau:
[image: Ảnh có chứa Đối xứng, hàng, nghệ thuật gấp giấy origami, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
* Yêu cầu:
- Mỗi hình chọn một màu nét vẽ khác nhau.
- Kích thước bước đi của rùa học sinh tùy chọn.



	



TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TIN HỌC LỚP 5
A. Phần lý thuyết: (4 điểm)
( Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)
	Câu A1
	Câu A2
	Câu A3
	Câu A4
	Câu A5
	Câu A6

	A
	B
	120 – 4 – 72 - 60
	C
	Insert/Audio/chọn file âm thanh cần chèn
	B


B. Phần thực hành: (6 điểm)
Câu 7: 
Soạn thảo đẹp, phông chữ rõ ràng (3 đ)
Câu 8
· Tạo được trang trình chiếu có định đúng theo yêu cầu (2đ)
· Lưu được bài trình chiếu vào đúng thư mục (1đ)
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UBND   QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN   

                                                MA TR ? N    N ? i dung  -   Câu h ? i  Đ ?   ki ? m tra H ? c kì II   Môn Tin h ? c  -   L ? p 5   Năm h ? c 2023  -   2024             1. Ma tr ? n n ? i dung:  

Ch ?   đ ?  S ?   câu  và s ?   đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c  3  M ? c 4  T ? ng đi ? m và  t ?   l ?   %  

TN  TL/  TH  TN  TL/  TH  TN  TL/  TH  TN  TL/  TH  T ? ng  TL  

Ch ?   đ ?   : Thi ? t k ?   bài trình chi ? u  S ?   câu  1   1    1    3   

S ?   đi ? m  0,5   0,5    3    4  40%  

Ch ?   đ ?   : Th ?   gi ? i  Logo  S ?   câu  1   2   1    1  5   

S ?   đi ? m  0,5   1,5   1    3  6  60%  

T ? ng  S ?   câu  2   3   1  1   1  8   

S ?   đi ? m  1   2   1  3   3  10  100%  

T ?   l ?   %  10%   20%  40 %  30%  100%  

Tương quan gi ? a lí thuy ? t và th ? c hành  

 S ?   câu  Đi ? m  T ?   l ?  

Lí thuy ? t (10')  6  4  40%  

Th ? c hành (25')  2  6  60%  

  2. Ma tr ? n câu h ? i  ki ? m tra:  

Ch ?   đ ?  S ?   câu    và s ?   đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  M ? c 4  T ? ng  

Ch ?   đ ?   : Thi ? t k ?   bài trình chi ? u  S ?   câu  1  1  1   3  

Câu s ?  2  5  7    

Ch ?   đ ?   3: Th ?   gi ? i  Logo  S ?   câu  1  2  1  1  5  

Câu s ?  1  4,6  3  8   

T ? ng  S ?   câu  2  3  2  1  8  

S ?   đi ? m  1  2  4  3  10  

T ?   l ?   %  10%  20%  40%  30  100%  

 

TM. BAN GIÁM HI ? U      T ?   TRƯ ? NG           Nguy ? n Văn B ình  

